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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

Các ký hiệu 
d:  Số mũ bí mật RSA. 

e:  Số mũ công khai RSA. 

p :  Trường các số nguyên với phép cộng và phép nhân được rút gọn 

theo modulo p.  
*
p :   Nhóm nhân cực đại của p . 

gcd( , )a b :  Ước số chung lớn nhất của a và b. 

lmc( , )a b :  Bội số chung nhỏ nhất của a và b. 

O(B):  Vô cùng lớn cỡ B, x = O(B) tồn tại một hằng số dương c sao cho 

x cB . 

Nord a :  Bậc của phần tử a trong nhóm nhân *
N . 

 :   Tập các số tự nhiên. 

N:  RSA modulus. 

nlen:  Độ dài RSA modulus tính theo bít. 

0n :  Độ dài 0p  tính theo bít. 

1n :  Độ dài 1p tính theo bít. 

2n :  Độ dài 2p  tính theo bít. 

3n :  Độ dài 1q  tính theo bít. 

4n :  Độ dài 2q  tính theo bít. 

5n :  Độ dài 11p  tính theo bít. 

6n :  Độ dài 11q  tính theo bít. 

p, q:  Các số nguyên tố. 

0p :   Ước nguyên tố lớn nhất của |p - q|. 

1p :   Ước nguyên tố lớn nhất của p - 1. 
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2p :   Ước nguyên tố lớn nhất của p + 1. 

11p :   Ước nguyên tố lớn nhất của 1 1p  . 

1q :   Ước nguyên tố lớn nhất của q - 1. 

2q :   Ước nguyên tố lớn nhất của q + 1. 

11q :   Ước nguyên tố lớn nhất của 1 1q  . 

plen:  Độ dài số nguyên tố p tính theo bít. 

qlen:  Độ dài số nguyên tố q tính theo bít. 

Proof(p):  Chứng nhận tính nguyên tố của p. 

Prob{x : y}: Xác suất xảy ra biến cố y với giả thiết x. 

x modulo p:  Phần dư khi chia x cho p.   

x || y:   Chuỗi kết quả của việc nối chuỗi y vào chuỗi x. 

x   :   số nguyên m nhỏ nhất sao cho m x . 

x   :   số nguyên m lớn nhất sao cho m x . 

 :   Tập các số nguyên. 

N : Vành số nguyên với phép cộng và phép nhân rút gọn theo 

modulo N. 
*
N :  Nhóm nhân cực đại của vành N . 

( )N :  Bậc (order) lớn nhất của các phần tử trong nhóm *
N . 

( )N :  Số các số nguyên 0 a N   thỏa mãn gcd( , ) 1a N  . 

Các chữ viết tắt 
AES (Advanced Encryption Standard): Chuẩn mã hoá tiên tiến. 

ANSI (American National Standard Institute): Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ 

CA (Certificate Authority): Thẩm quyền chứng thực. 

CBC (Cipher Block Chaining): Chế độ mã móc xích trong mã khối. 
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ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm): Thuật toán chữ ký số 

đường cong elliptic. 

DES (Data Encryption Standard): Chuẩn mã hoá dữ liệu. 

DH (Diffie-Hellman): Tên một thuật toán trao đổi khoá. 

DPA (Differential Power Analysis): Phân tích năng lượng sai khác. 

DSS (Digital Signature Standard): Chuẩn chữ ký số. 

ECM (Elliptic Curve Method): Phương pháp phân tích số dựa trên đường 

cong elliptic. 

FIPS (Ferderal Infomation Processing Standard): Tiêu chuẩn xử lý thông tin 

liên bang (Mỹ). 

FTP (File Transfer Protocol): Giao thức truyền tệp tin. 

IE (Internet Explorer): Tên một trình duyệt Web của hãng Microsoft. 

IETF (Internet Engineering Task Force): Nhóm đặc trách về kỹ thuật 

Internet. 

IFC (Integer Factorization Cryptography): Mật mã dựa trên bài toán phân 

tích số nguyên. 

IIS (Internet Information Server): Tên một phần mềm Web server của hãng 

Microsoft. 

ISO/IEC (Internatinal Organization for Standardization/International 

Electrotechnical Comission): Tổ chức ban hành chuẩn quốc tế/Uỷ ban điện tử 

quốc tế. 

MD5 (Message Digest): Tên một hàm băm mật mã. 

MAC (Message Authentication Code): Mã xác thực thông báo. 

NFS (Number Field Sieve): Sàng trường số. 

NIST (National Institute of Standard and Technology): Viện các tiêu chuẩn và 

công nghệ quốc gia (Mỹ). 

NSS (Network Security Service): Dịch vụ bảo mật mạng. 


